
Trình độ Chuyên ngành

405 261 143,5 136

7 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

5 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

7 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

2 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin

1 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

3 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

11,5

37,5 26 11,5

4

Biên chế viên 

chức giáo 

viên được 

giao năm 

2023

Số lượng 

viên chức 

giáo viên 

hiện có

Số viên 

chức giáo 

viên còn 

thiếu

20,5 9

Trường Tiểu học Tân Đức 2

Trình độ chuyên môn cần tuyển

STT Đơn vị 

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29) - NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 252 /TB-UBND ngày 30/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÀM TÂN

Chỉ tiêu 

tuyển dụng

TỔNG

Trường Tiểu học Tân Đức 11

Trường TH&THCS Tân Minh

4 Trường Tiểu học Tân Phúc 1 23,5 19

16 7 92

3



Trình độ Chuyên ngành

Biên chế viên 

chức giáo 

viên được 

giao năm 

2023

Số lượng 

viên chức 

giáo viên 

hiện có

Số viên 

chức giáo 

viên còn 

thiếu

Trình độ chuyên môn cần tuyển

STT Đơn vị Ghi chú
Chỉ tiêu 

tuyển dụng

1 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật

2 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

4 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

8 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

8 Trường Tiểu học Sông Phan 1 17,5 10 7,5 7 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh.

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin

10 Đại học trở lên Sư phạmTiểu học

8 Đại học trở lên Sư phạmTiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1216 4

4

Trường Tiểu học Tân Hà

Trường Tiểu học Sông Phan 2

13

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1

9

10

6

Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2

4 Trường Tiểu học Tân Phúc 1 23,5 19

7 47

28 21 7

1831

5 Trường Tiểu học Tân Phúc 2 8,5 5 3,5

35 12



Trình độ Chuyên ngành

Biên chế viên 

chức giáo 

viên được 

giao năm 

2023

Số lượng 

viên chức 

giáo viên 

hiện có

Số viên 

chức giáo 

viên còn 

thiếu

Trình độ chuyên môn cần tuyển

STT Đơn vị Ghi chú
Chỉ tiêu 

tuyển dụng

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh.

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

2 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

6 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

11 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc + Mỹ thuật

1 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên Sư phạm Mỹ thuật

7 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

72532

14,56

Trường Tiểu học Tân Hà 1310

15 Trường Tiểu học Tân Thắng 1

12 Trường Tiểu học Tân Xuân 2

1831

20,5

13 Trường Tiểu học Sơn Mỹ 1 17,5 14 3,5

14 Trường Tiểu học Sơn Mỹ 2 16 14 2

11 Trường Tiểu học Tân Xuân 1 25 17 8



Trình độ Chuyên ngành

Biên chế viên 

chức giáo 

viên được 

giao năm 

2023

Số lượng 

viên chức 

giáo viên 

hiện có

Số viên 

chức giáo 

viên còn 

thiếu

Trình độ chuyên môn cần tuyển

STT Đơn vị Ghi chú
Chỉ tiêu 

tuyển dụng

5 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

2 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

4 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học

2 Đại học trở lên

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh + Chứng chỉ 

sư phạm

1 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

1 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

1 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

8,5

9

23,5 15

25 16

Trường Tiểu học Tân Thắng 2

17 Trường Tiểu học Thắng Hải 1

16
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